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1 127
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
29/10/1988

Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

Trạm Y tế phường Đập 

Đá - Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 97

2 029 Huỳnh Văn Hiền 19/3/1994
Xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Cao đẳng ngành Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

hạng IV
V.08.05.13 61

3 293
Đoàn Thị Quỳnh 

Như
10/6/1999

Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù 

Mỹ, Tỉnh Bình Định

Trung tâm Y tế thành 

phố Quy Nhơn

Cao đẳng ngành Kế 

toán

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 59

4 597 Trần Thị Thu Hương 22/11/2001

14/9 Trần Quang Diệu, thị trấn 

Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn

Đại học kỹ thuật y 

học: Kỹ thuật xét 

nghiệm y học

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 26

5 591
Nguyễn Thanh 

Phương
27/11/2001

Phường Nhơn Phú, Thành phố 

Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi

Đại học ngành Y tế 

công cộng
Y tế công 

cộng hạng III
V.08.04.10 41

6 387 Phạm Quốc Huy 20/9/1999
xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước

Chuyên viên 01.003 72

7 372 Đinh Thị Khánh 12/12/1997
Thôn 3, xã An Dũng, Huyện An 

Lão, tỉnh Bình Định 

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước

Chuyên viên 01.003 68

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ngày, tháng, năm sinh

SỞ Y TẾ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)
SBD

DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO VÒNG 2

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

STT

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Họ và tên

Kết quả phúc 

khảo điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành
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Ghi 

chú

Ngày, tháng, năm sinh

Hộ khẩu thường trú

(xã, huyện, tỉnh)
SBDSTT

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Họ và tên

Kết quả phúc 

khảo điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên ngành

8 418 Hồ Thị Vinh Hiển   06/4/1981
Phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trung tâm Pháp y

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước, 

Quản trị kinh doanh

Chuyên viên 01.003 78

9 512 Phan Trần Quí 09/10/1991
Thị trấn An Lão, huyện An Lão, 

Bình Định

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Trung cấp Y sĩ đa 

khoa
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 93

10 520 Lê Thị Bích Trâm 14/8/1992
Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, 

Tỉnh Bình Định

Trạm Y tế xã Tây Giang 

- Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn

Trung cấp Y sĩ đa 

khoa
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 92

11 376
Lê Thân Phương 

Thảo
06/01/2000 An Tân, An Lão, Bình Định

Trung tâm Y tế huyện 

An Lão

Đại học thuộc một 

trong các ngành hoặc 

chuyên ngành: Luật, 

Quản lý nhà nước

Chuyên viên 01.003 39

Tổng danh sách: 11 thí sinh
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